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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂY HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 11/2022/HSST  

 Ngày: 24-01-2022  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệp 

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Tạ Ngọc Cư 

 2. Ông Nguyễn Như Bình 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Ngọc Tiến – Thư ký Tòa án quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Huy – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

04/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 04/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 01 năm 2022 đối với: 

Bị cáo: Nguyễn Văn C  – sinh năm: 1968 tại Hà Nội; Giới tính: Nam; 

HKTT: Trung tâm bảo trợ số A, thị trấn T, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Chỗ 

ở: Lang thang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 0/10; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn B (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị C (đã chết); Theo danh chỉ bản số: 263 lập ngày 17/8/2021 tại 

Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ, tạm 

giam từ ngày 13/8/2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01 – Công 

an thành phố Hà Nội. (có mặt tại phiên tòa). 

2. Bị hại: Người đàn ông tên M  (Đã chết, hiện không xác định được họ 

tên, tuổi, thông tin nhân thân cụ thể). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Nguyễn Văn C  

làm thợ xây tự do trên thành phố Hà Nội bị mất việc nên đi lang thang nhặt ve 

chai kiếm sống. Khoảng ngày 13/7/2021, C  đi bộ ở khu vực đường Thanh Niên, 
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quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thì gặp một người đàn ông đang nhặt ve chai, 

người đàn ông tự giới thiệu tên là M  (không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) 

nhưng có lúc giới thiệu tên là Thành quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, lúc 

thì quê ở tỉnh Yên Bái (tạm gọi người đàn ông này là M ). M  cũng lang thang 

nên M  đã rủ C  cùng về ở vỉa hè nhà số 70 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ban ngày, C  và M  đi nhặt ve chai, tối về ở vỉa hè 

trước hiên nhà số 70 Xuân Diệu để ăn uống và ngủ nghỉ. 

Trưa ngày 11/08/2021, Nguyễn Văn C  cùng M  ngồi uống rượu với nhau 

trước hiên nhà số 70 Xuân Diệu, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, C  nói với M : 

“Ở nhà nấu mỳ tôm còn C  đi mua rượu về uống tiếp”. Khi C  đi về thấy M  

chưa nấu mỳ, C  hỏi anh M : “Sao không nấu mỳ?”. M  trả lời: “Tao đéo nấu, 

thằng nào đói đi mà nấu”. C  nói: “đ** mẹ, không nấu thì lấy gì mà ăn, mày đéo 

nấu thì tao nấu”. M  nói “À, mày chửi đ** mẹ tao à”. M  dùng hai tay nhặt từ 

dưới đất một chiếc gậy gỗ hình trụ tròn đường kính khoảng 5,5cm, dài khoảng 

1,2m giơ lên và nói với C  “bố đập chết cha mày”. C  giơ đầu về phía M  và nói 

“Mày đánh đi”. M  cầm gậy định đánh C  thì C  tóm được chiếc gậy rồi giằng co 

với M . Quá trình giằng co, chiếc gậy đập trúng vào đầu của C  một lần. Sau đó, 

M  cầm đi thì C  từ phía sau tóm vào chiếc gậy rồi giật chiếc gậy ra khỏi tay M . 

Khi M  đứng đối diện với C , C  đã dùng hai tay cầm gậy vụt mạnh một lần 

hướng từ phải sang trái trúng vào vùng eo, dưới mạn sườn bên trái của M . M  

ôm bụng vùng thắt lưng kêu đau và ngồi bệt xuống vỉa hè. C  nghĩ M  giả vờ nên 

C  tiếp tục dùng gậy gỗ hướng về phía M  rồi chọc một cái vào vùng ngực của M 

, vụt vào vùng vai, gáy của M  (mức độ nhẹ). Một lúc sau, M  bị ngã ngửa xuống 

dốc hầm để xe của ngôi nhà thì C  ra xem thấy bụng M  bị căng cứng, M  đái 

dầm, ỉa đùn ra quần nên C  đã bế M  lên vỉa hè, thay quần cho M .  

Sau đó, C  vứt chiếc gậy gỗ ở rìa đường phía đối diện số nhà 70 Xuân 

Diệu rồi C  đi sang nhà số 64 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nhờ chị 

Đào Bích Diệp gọi điện cho cấp cứu 115.  

Khoảng 20 phút sau, xe cấp cứu - Trung tâm cấp cứu 115 đã có mặt thì C  

cùng lên xe đưa M  đến Bệnh viện Xanh Pôn. Trước khi vào khoa cấp cứu, C  từ 

chối khai báo y tế rồi bỏ đi bộ về địa chỉ: 70 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khi về đến nơi, C  thu dọn đồ đạc trước cửa nhà và 

xách ba lô đi lang thang đến ngày 13/08/2021 thì bị Cơ quan công an phát hiện 

bắt giữ. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn C  khai nhận hành vi phạm tội của bản 

thân như nội dung nêu trên, lời khai của Nguyễn Văn C  phù hợp với lời khai 

của người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu trong hồ sơ vụ án. Cơ 

quan điều tra thu giữ: 

- 01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài là 120cm, đường kính 5,5cm; 
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- 01 (một) chiếc balo màu xanh, đen, đỏ đã qua sử dụng; 

- 01 (một) chiếc quần dài bằng vải màu xanh đã qua sử dụng; 

- Số tiền 116.000đ (một trăm mười sáu nghìn đồng) thu giữ của Nguyễn 

Văn C ; 

- Số tiền 410.000đ (bốn trăm mười nghìn đồng) thu giữ trên người nạn 

nhân. 

Anh Bùi Công Thắng (Sinh năm: 1956 - Trú tại: Tổ 10 Ngọc Thuỵ, Long 

Biên, Hà Nội, là bảo vệ toà nhà số 72 Xuân Diệu) giao nộp cho Cơ quan điều 

tra: 01 (một) USB bên trong chứa hình ảnh liên quan đến vụ việc; 05 (năm) bản 

ảnh thể hiện nội dung liên quan đến vụ việc để phục vụ điều tra. 

Tại hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Xanh pôn xác định: nạn nhân vô danh 

(anh M ) vào viện 16 giờ 40 phút ngày 11/08/2021, tử vong hồi 17 giờ 30 phút 

ngày 11/08/2021, tình trạng người bệnh tử vong: tử vong ngoại viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 6929/PC09-Đ4 ngày 24/09/2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận đối với nạn nhân 

vô danh tử vong ngày 11/08/2021: Qua khám nghiệm giám định tử thi nạn nhân 

vô danh (anh M )  thấy: 

- Trên cơ thể nạn nhân có rải rác các vết sưng nề, sây sát da tụ máu. 

- Vùng mạn sườn thắt lưng trái dọc theo đường nách sau có vết sây sát da 

tụ máu, tương ứng với vị trí này bên trong ở bụng lách bị vỡ nhiều đường. Ổ 

bụng có máu. Gan, thụy, thận không có thương tích. Trong dạ dày có thức ăn 

nhuyễn. 

- Khoang ngực khô. Hai phổi và tim không có thương tích. Khung xương, 

lồng ngực bình thường. 

- Trong mẫu máu nạn nhân có tìm thấy Ethanol, nồng độ 120,1mg/100ml 

máu. 

- Mẫu máu nạn nhân thuộc nhóm A. 

* Nguyên nhân chết: Mất máu cấp do chấn thương dập vỡ lách. 

* Thương tích vùng mạn sườn thắt lưng trái nạn nhân do tác động của vật 

tày cứng gây nên. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Nguyễn Văn C  và các nhân chứng 

nhận dạng và quan sát hình ảnh camera thu giữ được, Nguyễn Văn C  và các 

nhân chứng đều khẳng định được: Nguyễn Văn C  là người đàn ông mặc áo 

phông trắng, quần dài màu xanh cầm gậy gỗ đánh gây thương tích cho M  sau đó 

C  là người đã đưa M  đi lên xe cấp cứu. 

Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm danh tính nạn nhân gửi các đơn 

vị có liên quan và gửi Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Nam Trực - tỉnh 

Nam Định; yêu cầu tra cứu Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội, 

Cục hồ sơ nghiệp vụ - Bộ công an; Cục cảnh sát quản lý hành chính để tra cứu 
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thông tin nạn nhân, đăng báo tìm tung tích nạn nhân nhưng đến nay đều chưa có 

kết quả. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định xác định được đầy 

đủ kiểu gen và lưu kiểu gen của nạn nhân chưa rõ tung tích tại PC09 - Công an 

thành phố Hà Nội. 

Hiện, Uỷ ban nhân dân phường Tứ Liên đã tổ chức mai táng cho nạn nhân 

vô danh (anh M ) tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội, khu mộ BH1, số mộ: 102, hàng mộ: 5, mô thứ 11. 

Đối với số tiền 410.000đ (bốn trăm mười nghìn đồng) là của nạn nhân 

(anh M ), Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan để giải quyết 

khi xác định được nhân thân của nạn nhân (anh M ). 

Bản cáo trạng số: 08/CT-VKSTH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C  về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

 - Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi theo như nội dung Cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo khai do bị Bị hại cầm gậy đánh vào đầu nên 

bị cáo bực giằng lại gậy gỗ đánh vào người anh M . Bị cáo không có mục đích 

làm cho anh M  chết, việc bị hại chết là ngoài mong muốn của bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn 

cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị 

cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn C  đã đủ 

cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình 

sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi 

ăn ở ổn định, được trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng 

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C   từ 07 

năm đến 08 năm tù. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài là 120cm, đường 

kính 5,5cm; 01 (một) chiếc balo màu xanh, đen, đỏ đã qua sử dụng; 01 (một) 

chiếc quần dài bằng vải màu xanh đã qua sử dụng. Lưu trữ 01 ổ USB có trong 

hồ sơ vụ án. 

Tạm giữ số tiền 116.000 đồng của bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí, bị cáo phải chịu án 

phí theo quy định của pháp luật. 
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Nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm 

pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức 

án nhẹ nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công 

an quận Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

hôm nay, các bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với 

quy định của pháp luật và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Xét lời nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại Cơ 

quan điều tra, lời khai người làm chứng, biên bản tạm giữ đồ vật, kết luận giám 

định, bản ảnh hiện trường cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án 

cũng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử thấy 

có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ ngày 11/08/2021, tại trước số nhà 70 Xuân 

Diệu, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn C  đã có 

hành vi dùng hai tay cầm một chiếc gậy gỗ hình trụ tròn dài 1,2 mét, đường kính 

5,5cm đánh vào vùng mạn sườn thắt lưng bên trái một người đàn ông tên M  

(không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) khiến anh M  bị dập vỡ lá lách gây mất 

máu cấp. Sau đó, anh M  bất tỉnh và đã dẫn đến tử vong. Do đó hành vi của bị 

cáo C  đã cấu thành tội: “Cố ý gây thương tích”; tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác hậu quả dẫn đến chết người, là rất nghiêm trọng. Do đó cần 

thiết phải áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc đối với bị cáo nhằm răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Tại cơ quan điều 

tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

Tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự. Bị cáo là người lang thang, không có chỗ ở ổn định, hoàn cảnh rất khó khăn; 

Bị cáo và bị hại ăn ở cùng nhau, hai bên không có mâu thuẫn từ trước và phạm 

tội lần này là do bột phát; Nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo: Không có. 
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Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định 

nên không áp dụng. 

 [3] Về vật chứng:  

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài là 120cm, đường 

kính 5,5cm; 01 (một) chiếc balo màu xanh, đen, đỏ đã qua sử dụng; 01 (một) 

chiếc quần dài bằng vải màu xanh đã qua sử dụng. 

Đối trừ với số tiền 116.000 đồng đã bị thu giữ, bị cáo còn phải nộp 

84.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Về dân sự: Bị hại đã chết và không xác định được họ tên, tuổi, thông 

tin nhân thân, nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét. Dành quyền khởi 

kiện yêu cầu bồi thường dân sự trong một vụ án khác, khi xác định được người 

đại hiện hợp pháp của bị hại.  

 [4] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự 

sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C  phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  

Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt:  

- Bị cáo Nguyễn Văn C  07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 13/8/2021. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) chiếc gậy gỗ có chiều dài là 120cm, đường 

kính 5,5cm; 01 (một) chiếc balo màu xanh, đen, đỏ đã qua sử dụng; 01 (một) 

chiếc quần dài bằng vải màu xanh đã qua sử dụng. 

Đối trừ với số tiền 116.000 đồng đã bị thu giữ, bị cáo còn phải nộp 

84.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

(Vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo 

Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/12/2021). 

- Tiếp tục lưu trữ 01 ổ USB có trong hồ sơ vụ án. 

Về dân sự: 

Bị hại đã chết và không xác định được họ tên, tuổi, thông tin nhân thân, 

nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét. Dành quyền khởi kiện yêu cầu 

bồi thường dân sự trong một vụ án khác, khi xác định được người đại hiện hợp 

pháp của bị hại. 



7 
 

Về án phí:  

- Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Căn cứ Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Đối trừ với số 

tiền 116.000 đồng đã bị thu giữ, bị cáo còn phải nộp 84.000 đồng. 

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- CCTHADS quận Tây Hồ; 

- CAQ Tây Hồ; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS/VPTA 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Diệp 

 


